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Hình 6.2 Đồ thị quét khí động cơ Diesel hai kỳ ........................................................ 139 
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GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU 

 

TT Ký hiệu Tên gọi 

 

I. CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

 

1 ABDC After Bottom Dead Center (Sau điểm chết dưới - SĐCD) 

2 API American Petroleum Institute (Viện đầu mỏ Hoa Kỳ) 

3 ATDC After Top Dead Center (Sau điểm chết trên - SĐCT) 

4 BBDC Before Bottom Dead Center (Trước điểm chết dưới - TĐCD) 

5 BCHK Bộ chế hòa khí 

6 BTDC Before Top Dead Center (Trước điểm chết trên - TĐCT) 

7 CNG Compressed Natural Gas (Khí thiên nhiên nén) 

8 DO Diesel Oil (dầu Diesel) 

9 ĐCĐT Động cơ đốt trong 

10 ĐCD Điểm chết dưới 

11 ĐCT Điểm chết trên  

12 FO Fuel Oil (dầu nặng, dầu mazút) 

13 GDI Gasoline Direct-Injection (Phun xăng trực tiếp) 

14 HC Hydrocacbon 

15 HTLM Hệ thống làm mát 

16 KK Không khí 

17 LPG Liquefied Petroleum Gas (Khí dầu mỏ hóa lỏng) 

18 MCCT Môi chất công tác 

19 MTBE Metyl-Tertiary-Butyl-Este (Hợp chất hữu cơ ngậm oxy) 

20 NL Nhiên liệu 

21 TCVN Tiêu chuẩn Nhà Nước Việt Nam 

II. MỘT SỐ KÍ HIỆU THÔNG DỤNG 

22 Vp Tốc độ trung bình của piston 

23 D Đường kính xy lanh (mm) 
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24 S Hành trình piston (mm) 

25 L  Chiều dài thanh truyền (mm) 

26 R Bán kính quay vòng của trục khuỷu 

27 i Số xy lanh 

28 Vc Thể tích buồng cháy (cm3, lít) 

29 Vh Thể tích công tác/làm việc (cm3, lít)  

30 Va Thể tích toàn bộ trong xilanh (cm3, lít)  

31  Tỷ số nén  

32 Ne/ Me Công suất thiết kế /Mômen thiết kế  

33 n Số vòng quay trục khuỷu 

34  
- Hệ số dư lượng không khí (tính toán nhiệt) 

- Góc quay trục khuỷu (tính toán động lực học) 

35  
Tỷ số tăng áp (tính toán nhiệt) 

Hệ số  kết cấu (tính toán động lực học) 

36 gi Suất tiêu thụ nhiên liệu chỉ thị (g/kW.h) 

37 ge Suất tiêu thụ nhiên liệu có ích (g/kW.h) 

38 po Áp suất khí quyển 

39 pk Áp suất trước xúpáp nạp 

40 pa Áp suất cuối quá trình nạp 

41 pr Áp suất khí sót 

42 pc Áp suất cuối quá trình nén 

43 pz Áp suất cuối quá trình cháy 

44 pb Áp suất cuối quá trình giãn nở 

45 pth Áp suất cuối quá trình thải 

46 ,
ip  Áp suất chỉ thị trung bình tính toán 

47 pI Áp suất chỉ thị trung bình thực tế 

48 pe Áp suất có ích trung bình 

49 pm Áp suất tổn thất cơ giới 

50 pk Tổn thất áp suất trong quá trình nạp 

51 pr Tổn thất áp suất trong quá trình thải 
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52 QH Nhiệt trị thấp của nhiên liệu  

53 Qo Nhiệt trị cao của nhiên liệu  

54 m Hiệu suất cơ giới 

55 i Hiệu suất chỉ thị 

56 e Hiệu suất có ích 

57        Tỷ số giãn nở sau 

58        Tỷ số nén 

59        Tỷ số giãn nở đầu 


